
Matrix (phân khúc thị trường) 
Quy tắc: 

– Mỗi phân khúc thị trường có một đặc thù khác nhau 

– Thị trường nhỏ mua lên chưa chắc thị trường đó mạnh, khi thị trường mạnh khác vào thì bị 

lấn át xu hướng trước đó (sử dụng chart kitco để theo dõi). Trước khi theo dõi và phân tích, dự 

đoán xu hướng ngày hôm nay ta quay lại xem xét kỹ diễn biến của phiên (ngày) trước đó 

– Cơ sở để định hình giá cho ngày hôm sau chính là giá đóng cửa (giá chấp nhận của trader trên 

toàn thế giới) của thị trường chung châu âu và Mỹ (23h) – Vùng giá chiến sự – Tại khu vực này 

Volume lớn, thể hiện KL của nhà đầu tư tham gia rất lớn và nó phản ánh trung thực mức giá có 

thể chấp nhận của nhà đầu tư 

– Nếu như thị trường không có tin gì nổi bật thì 65% market sẻ chạy về lại giá chuẩn của phiên 

chung mạnh 

 

Lý thuyết: 

– Thị trường Châu Á (Tokyo): (00.00 – 09.00 UTC) – (07.00 – 16.00 VN) 

22h00 – 4h45: Wellington 

00h00 – 6h00: Sydney, Tokyo 

01h00 – 9h00 : Singapore 

01h20 – 7h00: Shanghai 

Trong phiên giao dịch Châu Á, số lượng cao nhất của giao dịch thực hiện ở Tokyo, tiếp theo là 

Hồng Kong, Thượng Hải và Singapore. 

Thông thường, giao dịch tại Tokyo là khá mỏng. Ngân hàng đầu tư lớn và các quỹ đầu tư thường 

sử dụng các phiên Châu Á để di chuyển thị trường cho các “điểm dừng” quan trọng và tùy chọn 

các “rào cản” 

NĐT mạo hiểm sẽ chọn các cặp: USD/JPY, GBP/CHF, GBP/JPY (Biên độ trung bình 80 Pip) 

NĐT thận trọng sẽ chọn các cặp: AUD/JPY, GBP/USD, USD/CHF (Biên độ trung bình dưới 50 Pip) 

 

 

 



– Thị trường Châu Âu: (7.00 – 16.00 UTC) – (14.00 – 23.00 VN) 

6h30 – 14h50: Moscow 

7h00 – 15h30: London, Zurich, FrankFurt, Johannessurg 

7h30 – 13h00: Dubai 

London: trung tâm giao dịch lớn nhất và quan trọng nhất trên thế giới, hầu hết các thiệt bị đầu 

cuối của các ngân hàng thương mại lớn đều đặt tại London do tính thanh khoản và hiệu quả thị 

trường. Số lượng lớn nhà đầu tư tham gia và khối lượng giao dịch lớn làm cho thị trường tiền tệ 

biến động mạnh nhất trong tất cả các thị trường (Đặc biệt là khoảng thời gian giao phiên Chung 

Châu Á – Châu Âu, Châu Âu – Châu Mỹ) 

NĐT mạo hiểm sẽ chọn các cặp: GBP/CHF, GBP/JPY, EUR/USD, USD/CAD, GPB/USD, USD/CHF 

(Biên độ trung bình trên 80 Pip, riêng GBP/JPY và GBP/CHF lần lượt tương ứng là 140 và 146 

Pip) 

NĐT thận trọng sẽ chọn các cặp: NZD/USD, AUD/USD, EUR/CHF, AUD/JPY (Biên độ trung bình 

dưới 50 Pip) 

 

– Thị trường Châu Mỹ: (13.30 – 20.00 UTC) (19.30 – 04.00 VN) 

13h20 – 20h00: New York, Toronto, Chicago 

New York là thị trường lớn thứ 2, chiếm 19% tổng doanh thu trong thị trường Forex, Thanh 

khoản lớn nhất trong thời gian từ 13.30 – 17.00 (UTC) 

 

NĐT mạo hiểm sẽ chọn các cặp: GBP/USD, USD/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF (Biên độ trung bình 

trên 100 Pip) 

NĐT thận trọng sẽ chọn các cặp: USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD (Biên độ trung bình dưới 80 Pip) 

 

– Chồng chéo Phiên Châu Á – Châu Âu: (07.00 – 09.00) (14.00 – 16.00 VN) 

Thời gian hoạt động ít nhất trên thị trường, trong hai giờ đồng hồ rất mỏng, kinh doanh, và thời 

gian này có thể được sử dụng bởi các thương nhân, vì sợ rủi ro đối với vị trí của họ trong việc 

mở cửa kinh doanh ở Phiên Châu Âu 

 

 

 



– Chồng chéo Phiên Châu Âu – Châu Mỹ: (13.30 – 16.00) (19.30 – 23.00 VN) 

Tại thời điểm này, hoạt động trên thị trường đạt đến cường độ lớn nhất của nó, bởi vì vào thời 

gian này là thời gian hai thị trường lớn nhất giao dịch cùng lúc. Chiếm đến 70% của tất cả các 

giao dịch tiền tệ trên thị trường tiền tệ cho các phiên Châu Âu và 80% của tất cả các giao dịch 

Phiên Mỹ. 

 

Kinh nghiệm ứng dụng: 

 
– Khung thời gian thứ 1:   

Open (5h) đến trước khi HồngKong vào (8h) 

Úc, Newzeland thông thường hay đi theo NY Globex (Closed ) trước khi Á chính thức vào (8h00 

– 8h30). Nếu trong khoảng thời gian này không có bất kì thông tin quan trọng nào công bố thì 

85% thị trường sẽ qua đầu so với xu hướng thị trường (phân khúc) trước đó . 

– Khung thời gian thứ 2:  

Open (8h) đến trước khi London vào (14h) 

Thụy sỹ thường đi ngược lại với Châu Á (HongKong) một chút, nhưng thường thường đi ngược 

với phiên London khoảng 70% 

Chú ý hai mốc thời gian sau đây:  

1) 12h nếu giờ Mùa Hè và 13h nếu giờ Mùa đông và mốc gần 14h nếu giờ Mùa hè và 

gần 15h nếu giờ Mùa đông. Nếu khi đến 2 mốc thời điểm đó mà Vàng tăng hay 

giảm sẽ báo hiệu xu hướng vàng là tăng hay giảm hay đảo chiều trong Phiên Âu 

kế tiếp. Đặc biệt khi đến hay đi qua 2 mốc thời điểm đó mà Vàng vẫn không thể 

tăng hay giảm tiếp thêm tầm $3 đến $5 so với giá ta Mua hay bán thì khả năng 

cao vàng sẽ bị đảo chiều Phiên Âu. 

 

– Khung thời gian thứ 3:  

Open (14h) đến trước khi Mỹ vào (19h20) 

Khi Thị trường London vào, thị trường thường xảy ra hoạt động chốt lời và điều chỉnh (phục 

hồi) về dần mức giá chấp nhận của thị trường chung châu âu và Mỹ trước khi thị trường Mỹ 

chính thức vào 



Cũng tương tự như Phiên Á nhưng chú ý 2 mốc thời gian sau đây: 17h nếu giờ Mùa Hè và 18h 

nếu giờ Mùa đông và mốc gần 19h nếu giờ Mùa hè và gần 20h nếu giờ Mùa đông. Nếu khi đến 

2 mốc thời điểm đó mà Vàng tăng hay giảm sẽ báo hiệu xu hướng vàng là tăng hay giảm hay 

đảo chiều trong Phiên Mỹ kế tiếp 

– Khung thời gian thứ 4:  

Open (19h20) đến trước khi Âu ra (23h30) 

Thị trường giao dịch theo tin tức công bố 

Các bạn chú ý 3 mốc thời gian sau đây:  

1) Lúc Phiên Mỹ bắt đầu 19h20 (mùa hè) hoặc 20h20 (mùa đông), tùy theo mùa mà sẽ 

có 1 trong 2 mốc giờ trên) nếu Vàng giảm 1 lèo trên $10 mà sau (21h30 hay 22h30, 

tùy theo mùa) Vàng hồi phục lại gần $10 thì xem xét Mua lại Ngay.  

 

2) Còn nếu Vàng không hồi phục mà tăng giảm hồi phục nhưng đà tăng yếu hơn đà 

giảm thì có nghĩa là Vàng sẽ còn giảm tiếp nữa ===> Canh Bán ngay.  

 

3) Sau 23h30 hay sau 24h30, (tùy theo mùa) Vàng sẽ có thêm 1 đợt tăng giảm cuối 

cùng trong phiên Mỹ (trừ những ngày có tin quan trọng như tin Lãi suất FED lúc 1h15 

hay 2h15 thì sẽ khác) và sau đó thì thông thường vàng sẽ sideway ở giá hiện tại thời 

điểm đó sau khi đã biến động cuối cùng trong ngày hoặc nếu không có sự biến động 

nào xảy ra sau 23h30 hay sau 24h30 thì Vàng sẽ sideway ở giá hiện tại cho đến khi 

close ===> có thể yên tâm giữ lệnh hay chốt lời. Tương tự cho trường hợp Vàng 

tăng. Chú ý: Sau 21h30 hay sau 22h30 xu hướng vàng tăng hay giảm sẽ là xu hướng 

chính của Vàng cho đến thời điểm close. Cho nên khi vào đầu phiên Mỹ Vàng có tăng 

hay giảm 1 lèo $10 – $20 cũng không ăn thua, ăn thua là sau 21h30 hay sau 22h30 

Vàng có bị đảo chiều không? Nếu không đảo chiều thì ta yên tâm. 

– Khung thời gian thứ 5:  

Hết phiên Âu (23h30) đến chốt phiên (4h) – Globex NY 

Chỉ cần chú ý mốc sau 21h30 hay mốc sau 22h30 (tùy theo mùa), nếu tự nhiên Vàng đột ngột có 

tín hiệu tăng hay giảm trên $5 đến $10 (bất chấp tin ra thế nào) thì khả năng Vàng sẽ tăng hay 

giảm đó cho đến khi close và khả năng xuất hiện 1 hot news nào đó. 


